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                                                                                                                                   BẢNG BÁO GIÁ ĐẠI LÝ

 
Kính gửi quý khách !

BÁO GIÁ THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH

STT MÃ HÀNG HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT Lấy lẻ Nhâp trên 50m MÃ HÀNG HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT Lấy lẻ Nhâp trên 50m

01 CD508 16.000 đ 14.500 đ CD509 16.000 đ 14.500 đ

02 CD601 15.000 đ 13.500 đ CD510 25.000 đ 22.000 đ

03 CD0809 25.000 đ 23.000 đ
CDC

Nhôm dẻo 
( Thanh 3m )

22.000 đ 17.000 đ

04 CD618 28.000 đ 26.000 đ CD505
(thanh 3m) 45.000 đ 42.000 đ

05 CD605
( Thanh 3m ) 43.000 đ 38.000 đ CD3010

(thanh 3m) 48.000 đ 45.000 đ

06 CD2010A 39.000 đ 32.000 đ CD2010 36.000 đ 29.000 đ

07 CD619 48.000 đ 42.000 đ CD3020
(thanh 3m) 58.000 đ 54.000 đ

08 CD4020 72.000 đ 66.000 đ CD3535 128.000 đ 120.000 đ

09 CD5032AJ 155.000 đ 145.000 đ CD5032MJ 145.000 đ 135.000 đ

10 CD7035A 192.000 đ 160.000 đ CD5075 309.000 đ 258.000 đ

11 CD10035A 247.000 đ 207.000 đ CD7035 186.000 đ 156.000 đ

12 CDKK
( Kẹp kính ) 45.000 đ 42.000 đ CD10035 234.000 đ 196.000 đ

13 SUỐT ÁO CD630 90.000 đ 80.000 đ Hắt vát 
CDHV 56.000 đ 49.000 đ



BÁO GIÁ  SILICON DẺO ĐỊNH HÌNH

STT MÃ HÀNG HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ/ MÉT ĐƠN GIÁ MÃ HÀNG HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ

1 Silicon 10x10
- Đóng gói 200m/cuộn. md 14.000 đ

Silicon 360
D 24 

- Đóng gói 100m/cuộn.
md 92.000 đ

2 Silicon 12x12
- Đóng gói 200m/cuộn. md 20.000 đ Silicon âm  12x12

- Đóng gói 100m/cuộn. md 21.000 đ

3 Silicon 14x14
- Đóng gói 200m/cuộn. md 26.000 đ Silicon âm có cánh 16x16 - 

Đóng gói 100m/cuộn. md 56.000 đ

4 Silicon 16x16
- Đóng gói 100m/cuộn md 31.000 đ Silicon âm có cánh 20x10 - 

Đóng gói 100m/cuộn md 28.000 đ

5 Silicon 20x10
- Đóng gói 100m/cuộn md 28.000 đ Silicon âm có cánh 40x20 - 

Đóng gói 50m/cuộn md 96.000 đ

6 Silicon 30x20
- Đóng gói 100m/cuộn md 66.000 đ Silicon  50x25 - Đóng gói 

100m/cuộn md 150.000 đ

7

Đai kẹp xương cá
silicon định hình

(đầy đủ các kích thước) md giá chi tiết
xin liên hệ 

Kẹp đơn silicon định hình

(đầy đủ các kích thước) chiếc giá chi tiết
xin liên hệ 

BÁO GIÁ CẢM BIẾN

STT MÃ HÀNG HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ
Lấy lẻ

Lấy trên 10 
chiếc MÃ HÀNG HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ

Lấy Lẻ Lấy trên 10 chiếc

01 CDCBVT

Cảm biến vẫy tay 
Điện áp đầu vào 12-24v
Chịu tải dưới 60w
Dùng trong các tủ kệ trang 
trí, tủ không cánh, lắp bếp…
Cách SD: dùng tay quét 
nhanh qua mắt cảm ứng một 
lần

65000 59.000 đ CDCBDM1C

Cảm biến đóng mở 1 cánh
Điện áp đầu vào : 12-24v
Chịu tải dưới : 60w
Dùng trong các tủ kệ trang trí, tủ 
quần áo cửa đóng cửa lùa
Cách SD: Khi có vật cản che mắt 
cảm biến cách trong khoảng 6cm 
thì đèn tự động tắt 

65.000 đ 59.000 đ

2 CDCBDM2C

Cảm biến đóng mở 2 cánh
Điện áp đầu vào : 12-24v
Chịu tải dưới; 60w 
Dùng trong các tủ kệ trang 
trí, tủ quần áo cửa đóng cửa 
lùa
Cách SD: Khi có vật cản che 
mắt cảm biến cách trong 
khoảng 6cm thì đèn tự động 
tắt 

78.000 đ 73.000 đ CDCBC-01

Cảm biến chạm 01

Điện áp đầu vào : 12-24v
Chịu tải dưới : 60w
Dùng trong các tủ kệ trang trí
Cách SD: Chạm tay vào mắt cảm 
ứng một lần

55.000 đ 49.000 đ

3 CDCBG

Công tắc cảm biến gương 
gắn liền nguồn
Thông số kĩ Thuật:
- Điện áp 12v -1A
- Công suất chịu tại 36w ở 
12v
- Cảm ứng chạm tay xuyên 
qua kính
- Trọng lượng 100gr

60.000 đ 50.000 đ CDCBCĐ-01

Cảm biến chuyển động 
Sử dụng điện áp vào 220v
3 chế độ : 
2 giây 
45 giây 
5 phút

60.000 đ 50.000 đ

4 CD-BCBCT

Bộ cảm biến cầu thang 
Mạch đèn cầu thang thông 
minh cảm có thể điều chỉnh 
đèn led theo di chuyển theo 
tốc độ mong muốn
+ điện áp vào: 12v-24v
+ công suất: 400w
+ cảm biến được tối đa 32 
bậc

600.000 đ 520.000 đ CDTGS

Bộ điều chỉnh tăng giảm sáng 
cho đèn led 12 -24V
Ứng dụng của Dimmer LED 
12V-24V, được sử trong việc 
điều chỉnh tăng giảm độ sáng cho 
các loại đèn LED từ 12V đến 24V
- Điện áp đầu vào: 12V-24V 
- Cường độ dòng điện:  MAX 
30A (khuyến cáo chỉ nên dùng 
85%)

52.000 đ 46.000 đ

5 CDKDCB

Bộ khuếch đại cảm biến 
12 - 24V
Được thiết kế đặc biệt làm 
tăng công suất cho các loại 
cảm biến 12V 
Bộ khuếch đại có thể điều 
chỉnh công suất cho cảm biến 
lên đến 360W 
- Kích thước : 85x62x20mm
- Điện áp đầu vào: 5-24V

56.000 đ 49.000 đ CDĐKLD

 Bộ Điều khiển led đuổi 
Thông số cơ bản:
1. Điện áp làm việc: 5-24v
2. Hiệu ứng: 28 loại
3. Mẫu pin: pin 12V

130.000 đ 110.000 đ

BÁO GIÁ ĐÈN LED

STT MÃ HÀNG HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ
Lấy lẻ

Nhập trên 
10 cuộn MÃ HÀNG HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ

Lấy lẻ
Nhập trên 

10 cuộn

01 CD- L2 - 120-13w

LED Thường 120 led/met
Số mắt led : 120 led/mét
Công suất: 13w/mét
Điện áp : 12 V
Quy cách: 5 mét/ cuộn
Chip led đồng 
Có 3 màu ánh sáng: trắng, 
vàng, trung tính

45.000 đ 39.000 đ CD-2835-120-10w-2OZ

Model: 10w DOSLE LED 2835-
120-10W-2OZ
Bản 20Z: rộng 0.8cm
Số mắt led 120 leds/mét
Công suất: 10w/mét
Quy cách: 5 mét/ cuộn
Có 3 màu ánh sáng: trắng, vàng, 
trung tính
Bảo hành : 18 tháng

89.000 đ 85.000 đ

02 CD-L2-180-16w

Led Thường 180 led/met
Số mắt led : 180 led/met
Công suất: 16 w/mét
Điện áp : 12 V
Quy cách: 5 mét/ cuộn
Chip led đồng 
Có 3 màu ánh sáng: trắng, 
vàng, trung tính
Bảo hành : 6 tháng

89.000 đ 79.000 đ CD2835-168--16W-30Z

Model: DOSLE LED 16w 2835-
168-3OZ
Bản 30Z: rộng 1cm
Số mắt led 168 leds/mét
Công suất: 16w/mét
Quy cách: 5 mét/ cuộn
Có 3 màu ánh sáng: trắng, vàng, 
trung tính
Bảo hành 18 tháng

235.000 đ 225.000 đ



03 CD-L2-240-20w

Led Thường 240 led/met  
Số mắt led : 240 led/met 
Công suất: 20 w/mét
Điện áp : 12 V
Quy cách: 5 mét/ cuộn
Chip led đồng 
Có 3 màu ánh sáng: trắng, 
vàng, trung tính

99.000 đ 89.000 đ CDL2835 - IP65

LED 2835 - 12 V chống nước   

- Số bóng led: 
+ 120 led / mét
+ 168 led / mét
 - Size: 1cm
- Nguồn điện: 12 V
- Kích thước: 5 met / cuộn
- Chất liệu: Vỏ silicon trong suốt
- Chống nước IP 65

 Loại 120 led / mét (12 W )

150.000 đ

 Loại 168 led / mét (16 W )

330.000 đ

04 CD-L5L

Led 5mm
Độ rộng : 5 mm
Số mắt led : 120 led/met 
Công suất: 12 w/mét
Điện áp : 12 V
Quy cách: 5 mét/ cuộn
Chip led đồng 
Có 3 màu ánh sáng: trắng, 
vàng, trung tính

165.000 đ 154.000 đ CD24V

LED 24V
Số mắt led : 120 led/mét
Công suất: 10w/mét
Điện áp : 12 V
Quy cách: 110 mét/ cuộn
Chip led đồng 
Có 3 màu ánh sáng: trắng, vàng, 
trung tính
Bảo hành : 1 năm

165.000 đ 154.000 đ

05 CDLD-24V

LED Đuổi
Công suất: 10w/mét
Số mắt led : 120 led/mét
Quy cách: 10 mét/ cuộn
Chip led đồng 
Điện áp : 24v
Có 3 màu ánh sáng: trắng, 
vàng, trung tính
Bảo hành : 1 năm

255.000 đ 221.000 đ CDLNO

LED NEON 120 led/met
Số mắt led : 120 led/mét
Công suất: 10w/mét
Điện áp : 12 V
Quy cách: 5 mét/ cuộn
(có cuộn 50 mét )
Chip led đồng 
Có 10 màu ánh sáng
Bảo hành : 1 năm

cuộn 5 m :
75.000 đ

cuộn 50 m :
680.000 đ

cuộn 5 m :
68.000 đ

cuộn 50 m :
620.000 đ

06 CDLCOB

Led COB
Số mắt led : 252 led/met 
Công suất: 13 w/mét
Điện áp : 12 V
Quy cách: 5 mét/ cuộn
Chip led đồng 
Có 3 màu ánh sáng: trắng, 
vàng, trung tính

Bảo hành : 1 năm

105.000 đ 91.000 đ CDL3M

LED 3 Màu 
Đa số dùng kèm cảm biến gương
Số mắt led : 120 led
Công suất: 12w/mét
Điện áp : 12 V
Quy cách: 5 mét/ cuộn

68.000 đ 63.000 đ

06 CDLZZ

Led  ZicZac
Số mắt led : 60 led/met 
Công suất: 13 w/mét
Điện áp : 12 V
Quy cách: 5 mét/ cuộn
Chip led đồng 
Có 3 màu ánh sáng: trắng, 
vàng, trung tính

86.000 đ 75.000 đ CDLRGB

Led đổi màu  RBG :
Có 2 loại chip led 
smd 5050 và smd 2835
Công suất: 13 w/mét
Điện áp : 12 V
Quy cách: 5 mét/ cuộn
Có  điều khiển và nguồn 

led 5050 :
120.000 đ

led 5050 (7 màu ) :
106.000 đ

led 2835  :
77.000 đ

led 2835 (3 màu ) :
69.000 đ

CDLF5

LED ĐÚC F5 (quấn cây )
Số mắt led : 1000 led/túi
Công suất: 10w/mét
Điện áp : 12 V
Quy cách: 3 mét/ cuộn
Chống nước : IP 67

420.000 đ 371.000 đ CD-DDNT
Dây đui đèn chống nước ngoài trời

Điện áp 220V
Dây đui độ dài 10 mét - 20 đui

Dây đui 10 M - 20 đui:
161.000 đ

Bóng 3 w :
4500 đ

07 CDL3B

Led Module 3 Bóng :
- Công suất : 
1.2W hoặc (1,5W)/ bóng
- Điện áp : 12V DC
- 20 thanh/1 vỉ
- Chip LED 2835.
- Kích thước:  61x14
 Dây gồm 20 thanh 3 bóng, 
chiều dài 2.5m

1,2W/bóng : 
22.000 đ

1,2W/bóng : 
20.000 đ

CDLR

Led ruồi đơn sắc :

Số mắt led : 1000 led/túi
Công suất: 0.15w/led
Điện áp : 5 V
Quy cách: 1 túi 10 bó

322.000 đ 287.000 đ

1,5W/bóng :
28.000 đ

1,5W/bóng :
25.000 đ

08 CDKL

MODEL: 
KEPLED8MM/10MM Kẹp 
led bản 8mm và 10mm dùng 
cho kẹp dây led, không cần 
phải hàn dây

2.500 đ 2.000 đ CDL220V

LED 220 V  

- Số bóng led: 120 led / mét
- Kiểu led : ( 2 hàng bóng )
- Size: 0,5 x 1,5 cm
- Nguồn điện: 220V
- Kích thước: 100 met / cuộn
- Chất liệu: Vỏ silicon trong suốt

1.100.000 đ

09 CD-DL

Đèn Âm Trần

Ánh sáng trắng 
Ánh sáng vàng

Ánh sáng 3 mầu tất bật công 
tắc

Công suất (7 w) Fi 90 :
 1 màu : 45.000 đ

CD-ATCC

Đèn led âm trần 
chống chói cao cấp

Kích thước lỗ khoét: 76- 90 mm
Công suất : 7 - 10 - 12W

ánh sáng : trắng , vàng , TT
Chóa : đen , trắng
Bảo hành 2 năm

Fi 76 - 7W : 
210.000 đ

 3 màu : 55.000 đ

Công suất (9 w) Fi 110 :
9 w 1 màu : 60.000 đ

Fi 76 - 10W : 
240.000 đ

9 W 3 màu : 70.000 đ Fi 90 - 12 W :
325.000 đ

10 CD - OT 1

Đèn ốp nổi tủ 

Công suất : 5 W
Fi : 76

Điện áp : 220 V
Áng sáng vàng

90.000 đ 80.000 đ CD-AT

Đèn âm tủ 

Công suất : 3 W
Fi : 40
Điện áp : 220 V
Áng sáng vàng , trắng 
trung tính

98.000 đ 91.000 đ

11 CD - LG

Đèn led  âm lam gỗ 

Công suất : 1,5 W
Fi : 27 mm

KT mặt : 35 mm
Điện áp : 220 V

Áng sáng : vàng ,trắng , 
trung tính

90.000 đ 80.000 đ CD-OBL

Đèn ống bơ

Điện áp : 220 V
- Kích thước:
+ 7w ( 90 x 50) mm 
+12w ( 115 x 65 )mm
- Ánh sáng: trắng / vàng/  
3 chế độ màu

7 W :

65.000 đ

7 W :

60000 đ

9 W :

97.000 đ

12 W: 

91.000

12 CD-DR

Công Suất : 20w
Ánh sáng : Trắng, Vàng, 

Trung Tính
95.000 đ

Ray đèn rọi

Ray 1m 
Mầu trắng đen 40.000 đ

Công Suất : 30w
Ánh sáng : Trắng, Vàng, 

Trung Tính
105.000 đ Ray 1,5m 

Mầu trắng đen 50.000 đ

13 CD-DLRD

Đèn  Dowlight Rạng Đông

KT lỗ khoét: 90- 110 mm
Công suất : 7 - 9 - 12W

Ánh sáng : trắng , vàng , TT
Bảo hành 2 năm

Có đèn đổi 3 màu chi tiết xin 
liên hệ

7 W ( Fi 90 ):
108.000 đ

CD-OTRD

Đèn ốp trần tràn viền
Rạng Đông

Điện áp : 220V 
Ánh sáng trắng 
Bảo hành 2 năm 

Có đèn đổi 3 màu chi tiết xin liên 
hệ

Tròn 12w (D17cm )
160.000 đ

Vuông 12w (17cmx17cm)
160.000 đ

9 W ( Fi 90 ) :
114.000 đ

Tròn 18w (D22cm )
240.000 đ

Tròn 18w (22 cmx 22 cm )
240.000 đ

12 W ( Fi 110 ) :
138.000 đ

Tròn 24w (D30cm )
285.000 đ

Tròn 24w (30cmx30cm)
285.000 đ



BẢNG GIÁ BỘ ĐỔI NGUỒN 

STT MÃ HÀNG HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ
lấy lẻ

Lấy trên 
10 chiếc MÃ HÀNG HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ

lấy lẻ
Lấy trên 
10 chiếc

01 CD12V2ADL

Nguồn 12V-2A DOSLE

Nguồn đũa  Công suất 24w
Đạt hiệu suất 90%
Bảo hành 1 năm

59.000 đ 49.000 đ CD12V-25A

Nguồn 12v-25A

Tổ ong dạng đũa
Công suất 300w
Đạt hiệu suất 80%
Bảo hành 6 tháng

125.000 đ 119.000 đ

02 CD12V3ADL

Nguồn 12V-3A DOSLE

Nguồn đũa  Công suất 36w
Đạt hiệu suất 90%
Bảo hành 1 năm

64.000 đ 59.000 đ CD12V-33A

Nguồn 12v-33A

Tổ ong dạng đũa 
Công suất 400w
Đạt hiệu suất 95%
Bảo hành 6 tháng

155.000 đ 149.000 đ

03 CD12V5ADL

Nguồn 12V-5A DOSLE

Nguồn đũa Công suất 60w
Đạt hiệu suất 90%
Bảo hành 1 năm

75.000 đ 69.000 đ CD24V-120w

Nguồn 24V-120 W

Công suất 120w
Đạt hiệu suất 80%
Bảo hành 6 tháng

112.000 đ 98.000 đ

04 CD12V2AT

Nguồn 12V-2A Thường

Nguồn đũa  
Công suất 24w
Đạt hiệu suất 70%
Bảo hành 6 tháng

35.000 đ 29.000 đ CD24V-150w

Nguồn 24V-150 W

Công suất 150w
Đạt hiệu suất 80%
Bảo hành 6 tháng

136.000 đ 119.000 đ

05 CD12V3AT

Nguồn 12V-3A Thường

Nguồn đũa Công suất 36w
Đạt hiệu suất 70%
Bảo hành 6 tháng

44.000 đ 39.000 đ CD24V-300w

Nguồn 24V-300 W

Công suất 300w
Đạt hiệu suất 80%
Bảo hành 6 tháng

168.000 đ 147.000 đ

06 CD12V5AT

Nguồn 12V-5A Thường
Nguồn đũa  Công suất 60w
Đạt hiệu suất 70%
Bảo hành 6 tháng

54.000 đ 49.000 đ CD24V-400w

Nguồn 24V- 400W

Công suất 400w
Đạt hiệu suất 80%
Bảo hành 6 tháng

208.000 đ 182.000 đ

07 CD12V-10A-120W

Nguồn 12v-10A
Tổ ong
Công suất 120w
Đạt hiệu suất 80%
Bảo hành 6 tháng

65.000 đ 59.000 đ CD12V-400wNT1

Nguồn ngoài trời 12V- 400W

Công suất 400w
Đạt hiệu suất 80%
Bảo hành 6 tháng

208.000 đ 182.000 đ

08 CD12V - 12,5A - 150W

Nguồn 12v-12,5A
Tổ ong dạng đũa 
Công suất 150w
Đạt hiệu suất 80%
Bảo hành 6 tháng

85.000 đ 79.000 đ CD12V-400wNT2

Nguồn ngoài trời 12V- 400W
 Loại tốt 

Công suất 400w
Đạt hiệu suất 80%
Bảo hành 12 tháng

277.000 đ 259.000 đ

09 CD12V - 16,7A - 200W

Nguồn 12v-16,7A
Tổ ong dạng đũa 
Công suất 200w
Đạt hiệu suất 80%
Bảo hành 6 tháng

95.000 đ 89.000 đ CD5V-350wNT

Nguồn  5V-  70 A

Công suất 350 W
Đạt hiệu suất 80%
Bảo hành 6 tháng

200.000 đ 175.000 đ

10

Mã hàng Hình ảnh Công suât Giá tiền Mã hàng Hình ảnh Công suât Giá tiền

Nguồn Thép 12 V 
 Loại Tốt 

Bảo hành 12 tháng

60W/5A 86.000 đ

Nguồn Thép 24 V 
 Loại Tốt 

Bảo hành 12 tháng

60W/2.5A 107.000 đ

100W/8.3A 111.000 đ 100W/4.2A 133.000 đ

200W/16.7 149.000 đ 200W/8.3A 177.000 đ

300W/25A 157.000 đ 300W/12.5A 196.000 đ

400W/33.3A 166.000 đ 400W/16.6A 206.000 đ

Ghi chú : 
Báo giá trên chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển

Bảo hành : 
12 Tháng lỗi do nhà sản xuất với hàng Dosle 
6 Tháng lỗi do nhà sản xuất với hàng loại thường
Không bảo hành với lỗi chập cháy do khách hàng đấu sai hoặc quá trình xử dụng để thấm nước.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ : 

Hà Nội :             093.526.9889
Hồ Chí Minh :   0915.78.28.77

Trân trọng kính gửi....! 


